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NGHỊ ĐỊNH
Quy định về quản lý chất thải và phế liệu
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý chất thải và phế liệu,
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về quản lý chất thải bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải thông thường, nước thải, bụi, khí thải và hoạt động ký quỹ đảm bảo phế liệu nhập khẩu.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là các tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến chất thải và phế liệu nhập khẩu trên lãnh thổ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. 

2. Việc thu gom, vận chuyển chất thải từ khu phi thuế quan vào nội địa thực hiện thống nhất như đối với quy định về quản lý chất thải ngoài khu phi thuế quan tại Nghị định này; không áp dụng việc ký quỹ đảm bảo phế liệu nhập khẩu đối với phế liệu từ khu phi thuế quan.
3. Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với các quy định trong Nghị định này thì áp dụng Điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chất thải rắn là chất thải tồn tại ở trạng thái rắn (kể cả trạng thái bùn hoặc sệt). 

2. Chất thải lỏng là sản phẩm, hỗn hợp sản phẩm, vật liệu dạng lỏng hoặc được chuyển hóa thành dạng lỏng, được thải ra từ quá trình sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và và sinh hoạt của con người, khác với nước thải là nước có yếu tố ô nhiễm được thải ra từ quá trình sử dụng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống.

3. Chất thải sinh hoạt là chất thải phát sinh trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, văn phòng, trường học, khu vực công cộng, kể cả chất thải phát sinh trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của cá nhân, tập thể con người trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Chất thải sinh hoạt bao gồm: chất thải rắn sinh hoạt (hay còn gọi là rác sinh hoạt), chất thải lỏng sinh hoạt, nước thải sinh hoạt và khí thải sinh hoạt.

4. Chất thải thông thường là chất thải không nguy hại khác với chất thải sinh hoạt, bao gồm: chất thải không thuộc danh mục chất thải nguy hại và chất thải thuộc danh mục chất thải nguy hại nhưng có yếu tố nguy hại ở dưới ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chất thải thông thường bao gồm chất thải rắn thông thường và chất thải lỏng thông thường.

5. Phân định chất thải là quá trình xác định: một vật chất là chất thải hay không phải chất thải, là chất thải nguy hại hay không nguy hại, chất thải đó thuộc một loại hoặc một nhóm chất thải nhất định theo tên gọi hoặc danh mục dựa vào các tiêu chí khác nhau theo đặc điểm, tính chất, nguồn gốc chất thải với mục đích phân luồng quản lý trước khi thực hiện hoạt động phân loại và quản lý trên thực tế.

6. Phân luồng quản lý là hoạt động xác định các quy định của pháp luật và biện pháp quản lý cụ thể, phù hợp đối với một chất thải đã được phân định. 

7. Phân loại chất thải là hoạt động phân tách chất thải (đã được phân định, phân luồng quản lý) trên thực tế nhằm chia thành các loại hoặc nhóm chất thải khác nhau để phục vụ việc đóng gói, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển và xử lý.

8. Vận chuyển chất thải là quá trình chuyên chở chất thải từ nơi phát sinh đến nơi xử lý, có thể kèm theo việc thu gom, đóng gói, bảo quản, lưu giữ tạm thời, trung chuyển, sơ chế chất thải. 

9. Xử lý chất thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật làm giảm, loại bỏ, cô lập, tiêu hủy các yếu tố có hại hoặc không có ích trong chất thải; thu hồi, tái chế, tận thu các thành phần có ích trong chất thải với mục đích cuối cùng là không gây tác động xấu đến môi trường và sức khoẻ con người. Xử lý chất thải là tên gọi chung cho cả hoạt động tái chế, đồng xử lý, tiêu huỷ, thiêu đốt, chôn lấp chất thải.

10. Sơ chế chất thải là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật cơ-lý đơn thuần nhằm thay đổi tính chất vật lý như kích thước, độ ẩm, nhiệt độ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, xử lý hoặc nhằm phối trộn hoặc tách riêng các thành phần của chất thải cho phù hợp với các phương pháp xử lý khác nhau.
11. Đồng xử lý chất thải là việc kết hợp một quá trình sản xuất sẵn có để xử lý chất thải.

12. Tái sử dụng chất thải là việc sử dụng lại chất thải hoặc thành phần trong chất thải làm sản phẩm hoặc nguyên vật liệu đầu vào phục vụ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc sinh hoạt của con người.

13. Cơ sở xử lý chất thải là các cơ sở vật chất bao gồm đất đai, nhà xưởng, công nghệ, thiết bị chuyên dụng và các hạng mục công trình phụ trợ được sử dụng cho hoạt động dịch vụ xử lý chất thải; bao gồm: cơ sở xử lý chất thải nguy hại, cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và cơ sở xử lý chất thải thông thường. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường cho việc tự xử lý chất thải tại nguồn phát sinh (không dịch vụ cho bên ngoài) không phải là cơ sở xử lý chất thải.
14. Chủ nguồn thải là tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải; bao gồm: chủ nguồn thải chất thải nguy hại, chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt, chủ nguồn thải chất thải thông thường (rắn và lỏng).

15. Chủ xử lý chất thải là tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở xử lý chất thải (có thể kèm theo hoạt động vận chuyển); bao gồm: chủ xử lý chất thải nguy hại, chủ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chủ xử lý chất thải rắn thông thường.

16. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại là giấy phép cấp cho chủ xử lý chất thải nguy hại để thực hiện hoạt động dịch vụ xử lý chất thải nguy hại (có thể kèm theo dịch vụ vận chuyển).

17. Xác nhận đủ điều kiện xử lý chất thải thông thường là việc tích hợp công tác xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho dự án xử lý chất thải thông thường với xác nhận sự đáp ứng đủ các điều kiện xử lý chất thải thông thường của chủ xử lý chất thải thông thường theo quy định của Nghị định này.

Điều 4. Nguyên tắc chung về quản lý chất thải
1. Chất thải phải được phân loại tại nguồn phát sinh nhằm mục đích tái sử dụng, tái chế, xử lý và thu hồi năng lượng.
2. Nước thải phải được thu gom để tái sử dụng hoặc xử lý trong hệ thống xử lý nước thải hoặc được phép của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cho phép chuyển giao cho tổ chức, cá nhân có chức năng phù hợp để tái sử dụng hoặc xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra môi trường.
3. Chất thải lỏng phải được thu gom, tái sử dụng (nếu có thể), tái chế hoặc chuyển giao cho tổ chức, cá nhân có chức năng phù hợp để xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra môi trường.

4. Khí thải phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường tại nơi phat sinh trước khi thải ra môi trường.
5. Nhà nước khuyến khích việc xã hội hoá công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải.
Điều 5. Nguyên tắc phân định và phân luồng quản lý chất thải
1. Theo tính chất, đặc điểm của chất thải trên cơ sở các yêu cầu tổ chức quản lý khác nhau, chất thải được phân định để phân luồng quản lý theo nguyên tắc chung như sau:

a) Chất thải nguy hại: bao gồm chất thải nguy hại ở trạng thái rắn (kể cả trạng thái bùn hoặc sệt) và lỏng được quản lý chung theo quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Chương II Nghị định này. Chất thải nguy hại ở trạng thái lỏng hoặc chuyển hoá thành trạng thái lỏng được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong hệ thống xử lý nước thải của chủ nguồn thải thì quản lý theo quy định về quản lý nước thải tại Chương V Nghị định này;

b) Chất thải rắn sinh hoạt: được quản lý theo quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Chương III Nghị định này;

c) Chất thải thông thường: bao gồm chất thải rắn thông thường và chất thải lỏng thông thường được quản lý theo quy định tương ứng tại Mục 1, 2 Chương IV Nghị định này. Trường hợp chất thải rắn thông thường có lẫn chất thải nguy hại mà không thể phân loại riêng thì phải xác định tỷ lệ chất thải nguy hại theo quy định để quản lý. Trường hợp chất thải lỏng thông thường được xử lý cùng với nước thải trong hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường thì quản lý theo quy định về quản lý nước thải tại Chương V Nghị định này;

d) Nước thải: được quản lý theo quy định về quản lý nước thải tại Chương V Nghị định này. Trường hợp nước thải được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân có chức năng phù hợp để xử lý theo quy định thì phân luồng quản lý như sau: 

- Trường hợp nước thải có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại thì quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Chương II Nghị định này; 

- Trường hợp nước thải có yếu tố nguy hại dưới ngưỡng chất thải nguy hại  thì quản lý theo quy định về quản lý chất thải lỏng thông thường tại Mục 2 Chương IV Nghị định này;

đ) Bụi và khí thải (kể cả khí thải có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại): được quản lý theo quy định về quản lý bụi và khí thải tại Chương VI Nghị định này. Đối với bụi phát sinh từ cơ sở sản xuất được thu lại thì quản lý như sau:

- Trường hợp bụi có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại thì quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Chương II Nghị định này;

- Trường hợp bụi không có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại thì quản lý theo quy định về quản lý chất thải rắn thông thường tại Mục 1 Chương IV Nghị định này.

2. Theo nguồn phát sinh khác nhau, chất thải được phân định và phân luồng quản lý theo nguyên tắc riêng như sau: 

a) Chất thải sinh hoạt: bao gồm chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, chất thải lỏng sinh hoạt và khí thải phát sinh trong hoạt động sinh hoạt được phân luồng quản lý như sau:

- Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm chất thải rắn sinh hoạt đô thị và chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được quản lý theo quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Chương III Nghị định này;

- Nước thải sinh hoạt (kể cả chất thải sinh hoạt dạng lỏng được thải cùng nước thải sinh hoạt) được quản lý theo quy định về quản lý nước thải tại Chương V Nghị định này. Trường hợp nước thải sinh hoạt (kể cả chất thải sinh hoạt ở trạng thái lỏng) được thu gom riêng để vận chuyển, xử lý ngoài hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt thì quản lý theo quy định của chất thải lỏng thông thường tại Mục 2 Chương IV Nghị định này;

- Khí thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt phải có biện pháp giảm thiểu, hạn chế phát tán nhằm đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh.

b) Chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp (gọi tắt là chất thải công nghiệp): bao gồm chất thải công nghiệp nguy hại, và chất thải công nghiệp thông thường (chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải lỏng công nghiệp thông thường), nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp (không bao gồm chất thải rắn sinh hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp) được phân luồng quản lý như sau:

- Chất thải công nghiệp nguy hại được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Chương II Nghị định này;

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường được quản lý theo quy định về quản lý chất thải rắn thông thường tại Mục 1 Chương IV Nghị định này;

- Chất thải lỏng công nghiệp thông thường được quản lý theo quy định về quản lý chất thải lỏng thông thường tại Mục 2 Chương IV Nghị định này;

- Nước thải công nghiệp được quản lý theo quy định về quản lý nước thải tại Chương V Nghị định này;

- Bụi, khí thải công nghiệp được quản lý theo quy định về quản lý bụi và khí thải tại Chương VI Nghị định này;

c) Chất thải phát sinh từ hoạt động y tế và thú y (gọi tắt là chất thải y tế): bao gồm chất thải y tế nguy hại, chất thải y tế thông thường (chất thải rắn y tế thông thường và chất thải lỏng y tế thông thường), nước thải y tế, khí thải y tế (không bao gồm chất thải sinh hoạt trong cơ sở y tế và thú y) được phân luồng quản lý như sau:

- Chất thải y tế nguy hại được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Chương II Nghị định này;

- Chất thải rắn y tế thông thường được quản lý theo quy định về quản lý chất thải rắn thông thường Mục 1 Chương IV tại Nghị định này;

- Chất thải lỏng y tế thông thường được quản lý theo quy định về quản lý chất thải lỏng thông thường tại Mục 2 Chương IV Nghị định này;

- Nước thải y tế được quản lý theo quy định về quản lý nước thải tại Chương V Nghị định này;

- Khí thải y tế được quản lý theo quy định về quản lý bụi và khí thải tại Chương VI Nghị định này;

d) Chất thải từ hoạt động xây dựng và phá dỡ công trình (gọi tắt là chất thải xây dựng): bao gồm chất thải xây dựng nguy hại, chất thải xây dựng thông thường (chất thải rắn xây dựng thông thường và chất thải lỏng xây dựng thông thường), nước thải xây dựng, bụi, khí thải xây dựng (không bao gồm chất thải rắn sinh hoạt của công nhân tại công trình xây dựng) được phân luồng quản lý như sau:

- Chất thải xây dựng nguy hại được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Chương II Nghị định này;

- Chất thải rắn xây dựng thông thường được quản lý theo quy định về quản lý chất thải rắn thông thường tại Mục 1 Chương IV Nghị định này;

- Chất thải lỏng xây dựng thông thường được quản lý theo quy định về quản lý chất thải lỏng thông thường tại Mục 2 Chương IV Nghị định này;

- Nước thải xây dựng được quản lý theo quy định về quản lý nước thải tại Chương V Nghị định này;

- Khí thải xây dựng được quản lý theo quy định về quản lý bụi và khí thải tại Chương VI Nghị định này;

đ) Chất thải nông nghiệp: bao gồm chất thải nông nghiệp nguy hại, chất thải nông nghiệp thông thường (chất thải rắn nông nghiệp thông thường và chất thải lỏng nông nghiệp thông thường) và nước thải nông nghiệp được phân luồng quản lý như sau:

- Chất thải nông nghiệp nguy hại được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Chương II Nghị định này;

- Chất thải rắn nông nghiệp thông thường được quản lý theo quy định về quản lý chất thải rắn thông thường tại Mục 1 Chương IV Nghị định này;

- Chất thải lỏng nông nghiệp thông thường được quản lý theo quy định về quản lý chất thải lỏng thông thường tại Mục 2 Chương IV Nghị định này;

- Nước thải nông nghiệp được quản lý theo quy định về quản lý nước thải tại Chương V Nghị định này;

e) Chất thải từ các nguồn khác: bao gồm chất thải nguy hại, chất thải thông thường (chất thải rắn thông thường và chất thải lỏng thông thường), nước thải và bụi, khí thải (nếu có) cũng được phân luồng quản lý theo nguyên tắc tương tự như các loại chất thải nêu trên tại Điểm 2 Điều này. 

3. Trên cơ sở nguyên tắc phân luồng quản lý nêu trên, một số chất thải có tính chất đặc thù được quản lý theo Chương VII Nghị định này.

Chương II.

QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
Điều 6. Phân định, áp mã, phân loại, đóng gói, bảo quản và lưu giữ chất thải nguy hại
1. Việc phân định, phân loại chất thải nguy hại được thực hiện theo mã chất thải nguy hại trong danh mục và ngưỡng chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.

2. Danh mục chất thải nguy hại được xây dựng trên nguyên tắc bao gồm hai nhóm chất thải như sau:

a) Chất thải có khả năng là chất thải nguy hại: Cần áp dụng ngưỡng chất thải nguy hại để phân định có phải là chất thải nguy hại hay chất thải không nguy hại. Nếu không áp dụng ngưỡng chất thải nguy hại thì phải phân định luôn là chất thải nguy hại. 

b) Chất thải là chất thải nguy hại trong mọi trường hợp: Không áp dụng ngưỡng chất thải nguy hại mà xác định luôn là chất thải nguy hại.

3. Các chất thải nguy hại phải được phân loại để đóng gói, bảo quản, lưu giữ trong các bao bì chuyên dụng. Được phép đóng gói, bảo quản, lưu giữ chung trong cùng bao bì các chất thải nguy hại có cùng tính chất, không có khả năng gây phản ứng, tương tác lẫn nhau và có khả năng xử lý bằng cùng một phương pháp.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về phân định, phân loại, đóng gói, bảo quản, lưu giữ chất thải nguy hại.

Điều 7. Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về hình thức và trình tự, thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; việc miễn cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo giới hạn về số lượng phát sinh và thời gian hoạt động của một số chủ nguồn thải đặc thù; việc lập và quản lý hồ sơ, báo cáo, chứng từ chất thải nguy hại của chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc sử dụng các Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đã được cấp trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực.

Điều 8. Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại

1. Thực hiện đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2. Áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải nguy hại và phòng ngừa, ứng phó sự cố do chất thải nguy hại; tự chịu trách nhiệm về việc phân định, phân loại, xác định số lượng chất thải nguy hại phải đăng ký và quản lý.

3. Bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại, đóng gói, bảo quản chất thải nguy hại trong các bao bì chuyên dụng hoặc thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quản lý theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4. Trường hợp không có phương án tái sử dụng tại cơ sở hoặc không có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý chất thải nguy hại, chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm ký hợp đồng chuyển giao chất thải nguy hại với các tổ chức, cá nhân được cấp phép xử lý chất thải nguy hại có địa bàn hoạt động và danh sách chất thải nguy hại được phép xử lý phù hợp. 

5. Nhanh chóng tổ chức xử lý chất thải nguy hại. Trường hợp có nhu cầu lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại trong thời gian dài do chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi, chưa tìm được chủ xử lý chất thải nguy hại phù hợp hoặc số lượng chất thải nguy hại phát sinh quá thấp, chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm định kỳ 06 (sáu) tháng thông báo với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh chất thải nguy hại để biết bằng văn bản riêng hoặc kết hợp trong báo cáo quản lý chất thải nguy hại.

6. Phân công ít nhất một cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân định, phân loại và quản lý chất thải nguy hại; được sử dụng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ bên ngoài.

7. Lập, sử dụng, lưu trữ và quản lý Chứng từ chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải nguy hại (định kỳ và đột xuất) và các hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến công tác quản lý chất thải nguy hại theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

8. Theo dõi, giám sát việc chuyển giao và xử lý chất thải nguy hại căn cứ vào nội dung hợp đồng và Chứng từ chất thải nguy hại cho đến khi chất thải nguy hại được xử lý an toàn. Trường hợp cần thiết, chủ nguồn thải chất thải nguy hại cử cán bộ trực tiếp tham gia giám sát quá trình vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại của tổ chức, cá nhân tiếp nhận chất thải nguy hại.

9. Khi chấm dứt hoạt động, phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 9. Thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại

1. Việc thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại được thực hiện bởi phương tiện, thiết bị chuyên dụng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quản lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định, được vận hành trực tiếp bởi chủ xử lý chất thải nguy hại hoặc thông qua đại lý vận chuyển chất thải nguy hại được ghi trên Giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Trường hợp đặc biệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định riêng việc tổ chức thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển chất thải nguy hại ở vùng sâu, vùng xa và khu vực chưa đủ điều kiện cho chủ xử lý chất thải nguy hại hoặc đại lý vận chuyển thực hiện vận chuyển bằng các phương tiện được cấp phép.

2. Vận chuyển chất thải nguy hại phải theo lộ trình tối ưu về tuyến đường, quãng đường, thời gian, bảo đảm an toàn giao thông và phòng ngừa, ứng phó sự cố, phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền về phân luồng giao thông. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới các chất thải nguy hại và việc tiêu huỷ chúng.

Điều 10. Điều kiện xử lý chất thải nguy hại để được cấp phép xử lý chất thải nguy hại

1. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay thế như sau:

a) Văn bản hợp lệ về môi trường do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã đưa vào hoạt động trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 gồm: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Văn bản thẩm định bản kê khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh có tác động đến môi trường; Phiếu thẩm định đánh giá tác động môi trường; hoặc các giấy tờ tương đương với các văn bản này;

b) Đề án bảo vệ môi trường được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã đưa vào hoạt động;

c) Đối với cơ sở sản xuất đã đưa vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật có nhu cầu bổ sung hoạt động đồng xử lý chất thải nguy hại dựa trên công nghệ sản xuất sẵn có thì phải có phương án trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận chủ trương trước khi triển khai.

d) Đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã được cấp phép có nhu cầu cải tạo, nâng cấp với công nghệ tiên tiến hơn để giảm tác động môi trường hoặc không làm gia tăng tác động môi trường, nâng cao hiệu quả xử lý, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng thì không phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng phải có phương án trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận chủ trương trước khi triển khai.
2. Địa điểm của cơ sở xử lý chất thải nguy hại thuộc quy hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp cơ sở hoạt động trước thời điểm Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực mà chưa có quy hoạch thì tạm thời được hoạt động theo giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp trong thời gian chờ quy hoạch hoặc cho đến khi bị di dời theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Đối với các cơ sở sản xuất đã đưa vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật có nhu cầu bổ sung hoạt động đồng xử lý dựa trên công nghệ sản xuất sẵn có thì không phải thực hiện lại quy hoạch.

3. Các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc xử lý chất thải nguy hại, bao bì chuyên dụng, thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ tạm thời hoặc trung chuyển, phương tiện vận chuyển (nếu có) phải đạt các yêu cầu kỹ thuật và quản lý theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Có các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại và đại lý vận chuyển chất thải nguy hại (nếu có) đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và quản lý theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Có đội ngũ nhân sự quản lý và nhân sự kỹ thuật đáp ứng số lượng, trình độ, yêu cầu phù hợp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại cho nhân sự quản lý.

6. Có quy trình vận hành an toàn các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng.

7. Có kế hoạch bảo vệ môi trường trong đó kèm theo các nội dung về: kiểm soát ô nhiễm; an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; phòng ngừa và ứng phó sự cố; đào tạo, tập huấn định kỳ; giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại.

8. Có kế hoạch phục hồi môi trường khi chấm dứt hoạt động.

9. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về yêu cầu kỹ thuật, quản lý và giám sát đối với đại lý vận chuyển chất thải nguy hại của chủ xử lý chất thải nguy hại.

10. Điều kiện và giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Điều này không yêu cầu đối với các trường hợp sau:

a) Tái sử dụng chất thải nguy hại;

b) Sử dụng công trình bảo vệ môi trường chỉ nhằm mục đích tự xử lý chất thải nguy hại phát sinh nội bộ trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải nguy hại nơi có công trình này;

c) Nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý chất thải nguy hại trong môi trường thí nghiệm;

d) Vận chuyển và xử lý riêng chất thải y tế lây nhiễm (không kèm theo các chất thải y tế nguy hại khác).

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết các yêu cầu kỹ thuật và quản lý, giám sát đối với các hoạt động nêu tại Điểm này.


Điều 11. Cấp phép xử lý chất thải nguy hại

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép xử lý chất thải nguy hại trong đó quy định rõ địa bàn hoạt động, số lượng và loại chất thải nguy hại được phép xử lý, công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, các yêu cầu kỹ thuật và quản lý khác đối với chủ xử lý chất thải nguy hại. Thời hạn giấy phép xử lý chất thải nguy hại là 03 năm kể từ ngày cấp (lần đầu, gia hạn, điều chỉnh).

2. Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định của Nghị định này lập bộ hồ sơ đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hại theo mẫu quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc cấp phép xử lý chất thải nguy hại được tích hợp và thay thế các thủ tục: xác nhận đủ điều kiện xử lý chất thải thông thường; thẩm định công nghệ; kiểm tra, xác nhận các công trình biện pháp bảo vệ môi trường; đăng ký chủ nguồn thải; các thủ tục về môi trường khác có liên quan đến giai đoạn hoạt động của cơ sở xử lý chất thải nguy hại. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về: trình tự thủ tục cấp (lần đầu, gia hạn, điều chỉnh) và thu hồi Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; hồ sơ, báo cáo, chứng từ chất thải nguy hại các yêu cầu kỹ thuật và quản lý có liên quan đến giấy phép xử lý chất thải nguy hại và hoạt động của cơ sở xử lý chất thải nguy hại; việc tích hợp và thay thế các thủ tục có liên quan nêu tại điểm 2 Điều này phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ.

4. Các loại giấy phép quản lý chất thải nguy hại được cấp theo quy định trước ngày Nghị định này có hiệu lực được sử dụng cho đến khi hết thời hạn hiệu lực ghi trên giấy phép nếu không được chuyển đổi sang Giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định của Nghị định này.

Điều 12. Trách nhiệm của chủ xử lý chất thải nguy hại
1. Chỉ được phép tạm thời hoạt động khi có văn bản chấp thuận vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại của Bộ Tài nguyên và Môi trường và bắt đầu hoạt động chính thức khi được cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

2. Chỉ được phép ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với các chủ nguồn thải chất thải nguy hại trên địa bàn hoạt động được phép ghi trong Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; chỉ tiếp nhận vận chuyển, xử lý số lượng, loại chất thải nguy hại bằng các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng được phép theo đúng nội dung hợp đồng, Chứng từ chất thải nguy hại và Giấy phép xử lý chất thải nguy hại. 

3. Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động mà không có khả năng xử lý. Trường hợp xử lý được hoàn toàn các chất thải nguy hại, chủ xử lý chất thải nguy hại không phải thực hiện trách nhiệm đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại.


4. Trường hợp đột xuất có nhu cầu thuê phương tiện đường biển, đường thuỷ nội địa hoặc đường sắt, phải phối hợp với bên cho thuê phương tiện xây dựng phương án đóng gói, bảo quản chất thải nguy hại phù hợp, bảo đảm vận chuyển an toàn để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn và chấp thuận bằng văn bản. 

5. Thực hiện đầy đủ các nội dung của các bộ hồ sơ đăng ký được Bộ Tài nguyên và Môi trường đóng dấu xác nhận kèm theo Giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Bộ hồ sơ này thay thế báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương làm căn cứ hoạt động và xử lý vi phạm đối với chủ xử lý chất thải nguy hại.
6. Giám sát hoạt động của các đại lý vận chuyển chất thải nguy hại và chịu trách nhiệm chung đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường và quản lý chất thải nguy hại của các đại lý. Phải báo cáo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thay đổi nội dung, gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng đại lý trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày thực hiện việc thay đổi, gia hạn hoặc chấm dứt.

7. Thông báo bằng văn bản cho chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong trường hợp có lý do phải lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại mà chưa đưa vào xử lý sau 03 (ba) tháng nhưng không được quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày thực hiện chuyển giao ghi trên Chứng từ chất thải nguy hại.

8. Khi có nhu cầu chỉ thực hiện việc vận chuyển và chuyển giao trách nhiệm xử lý cho chủ xử lý chất thải nguy hại khác thì phải đề nghị bằng văn bản kèm theo hợp đồng để Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện. Việc chuyển giao một lô chất thải nguy hại chỉ được thực hiện giữa không quá 02 (hai) chủ xử lý chất thải nguy hại. Chủ xử lý chất thải nguy hại phải có văn bản đề nghị hoặc thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, chấp thuận khi có sự chấm dứt, thay đổi, bổ sung hoặc gia hạn hợp đồng. 

9. Thực hiện các biện pháp quản lý môi trường một cách hệ thống, đồng bộ trên cơ sở Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống quản lý môi trường cho cơ sở xử lý chất thải nguy hại . 

10. Lập, sử dụng, lưu trữ và quản lý Chứng từ chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải nguy hại (định kỳ hàng năm và đột xuất) và các hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến công tác quản lý chất thải nguy hại theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

11. Khi chấm dứt hoạt động, phải thực hiện kế hoạch phục hồi môi trường khi chấm dứt hoạt động và thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để thu hồi Giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 
1. Công khai thông tin về Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại do mình cấp trên website; quản lý hoạt động và các hồ sơ, báo cáo, hợp đồng, chứng từ của các chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong phạm vi địa phương mình.
2. Tăng cường sử dụng hệ thống thông tin hoặc thư điện tử để thông báo, hướng dẫn, trao đổi với chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong quá trình xem xét hồ sơ và các hoạt động khác đối với thủ tục liên quan đến Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại để rút ngắn thời gian, giảm thiểu văn bản giấy.

3. Báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý chất thải nguy hại, việc đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 hàng năm) trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày cuối của kỳ báo cáo tương ứng.

4. Phối hợp xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về chất thải nguy hại và triển khai đăng ký chủ nguồn thải, kê khai Chứng từ chất thải nguy hại, báo cáo quản lý CTNH trực tuyến tại địa phương mình để từng bước thay thế văn bản giấy.

Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

1. Quản lý, kiểm tra hoạt động, điều kiện và các hồ sơ, hợp đồng, báo cáo, chứng từ liên quan đến các chủ xử lý chất thải nguy hại.

2. Sao gửi Giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc Quyết định thu hồi Giấy phép xử lý chất thải nguy hại do mình ban hành cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có địa điểm cơ sở được cấp phép và công khai thông tin trên website.

3. Tăng cường sử dụng hệ thống thông tin hoặc thư điện tử để thông báo, hướng dẫn, trao đổi với tổ chức, cá nhân trong quá trình xem xét hồ sơ, vận hành thử nghiệm, đánh giá điều kiện và các hoạt động khác đối với thủ tục liên quan đến Giấy phép xử lý chất thải nguy hại để rút ngắn thời gian, giảm thiểu văn 
bản giấy.

4. Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về chất thải nguy hại; tổ chức, hướng dẫn việc triển khai đăng ký, kê khai Chứng từ chất thải nguy hại báo cáo quản lý chất thải nguy hại trực tuyến để từng bước thay thế văn bản giấy.

5. Tổ chức thực hiện các nội dung về quản lý chất thải nguy hại phục vụ công tác lập quy hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 94 Luật Bảo vệ môi trường 2014.

Chương III.
QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Điều 15. Phân loại, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

1. Về nguyên tắc, chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn thành các nhóm như như sau:

- Chất thải rắn hữu cơ dễ phân hủy (như thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật);

- Chất thải, phế liệu có khả năng tái sử dụng, tái chế (như giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni lông, thuỷ tinh);

- Chất thải rắn có khả năng thiêu đốt;

- Các loại khác.

2. Chất thải nguy hại lẫn trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các chủ nguồn thải là cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải được phân loại riêng để phân luồng quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Chương II Nghị định này.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

4. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn và tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt phù hợp dựa trên nguyên tắc nêu tại Điểm 1 Điều này cho với công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý theo điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội cụ thể của mỗi địa phương. 

Điều 16. Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

1. Việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của các chủ nguồn thải là cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được thực hiện thông qua hợp đồng dịch vụ.
2. Chất thải rắn sinh hoạt đô thị phải được thu gom theo tuyến và theo các phương thức phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Trên các trục phố chính, các khu thương mại, các công viên, quảng trường, các điểm tập trung dân cư, các đầu mối giao thông và các khu vực công cộng khác phải bố trí các phương tiện lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt.

4. Chất thải rắn sinh hoạt đô thị phải được thu gom, vận chuyển hàng ngày từ nơi phát sinh đến các khu xử lý chất thải hoặc đến các trạm trung chuyển trước khi chuyển đến các cơ sở xử lý. 

5. Chất thải rắn sinh hoạt nông thôn phải được thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết chất thải rắn của thôn, xã và chuyển đến các khu xử lý chất thải rắn theo quy hoạch của các cấp có thẩm quyền.

6. Trong quá trình vận chuyển chất thải rắn, không được làm rò rỉ, rơi vãi chất thải, gây phát tán bụi, mùi hoặc nước thải rò rỉ.

Điều 17. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

1. Đảm bảo đủ yêu cầu về nhân lực và phương tiện nhằm thu gom, vận chuyển toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt tại những địa điểm đã quy định. 
2. Bố trí các thiết bị lưu chứa các loại chất thải khác nhau với số lượng và vị trí phù hợp; hướng dẫn cho các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt thực hiện việc phân loại chất thải tại nguồn.
3. Thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm và tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm dân cư.
4. Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến vị trí đã được quy định; các chất thải khác nhau đã được phân loại riêng phải được thu gom, vận chuyển bằng các thiết bị hoặc phương tiện phù hợp. 

5. Trường hợp tách riêng được chất thải nguy hại lẫn trong chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm thu gom, các trạm trung chuyển thì phải chuyển sang quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Chương II Nghị định này.

6. Chịu trách nhiệm về tình trạng rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, phát tán mùi, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển.
7. Chịu trách nhiệm đào tạo nghiệp vụ, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.
8. Chịu trách nhiệm tổ chức khám bệnh định kỳ cho người lao động tham gia thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.
9. Các trách nhiệm khác theo quy định của hợp đồng dịch vụ công ích.

Điều 18. Trách nhiệm của chủ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
1. Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn theo các tiêu chí sau:

a) Khả năng tiếp nhận các loại chất thải rắn sinh hoạt; khả năng linh hoạt, phù hợp về quy mô, mở rộng công suất xử lý;

b) Mức độ tự động hóa, nội địa hóa của công nghệ; tỷ lệ xử lý, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn sinh hoạt theo nguyên tắc khuyến khích áp dụng công nghệ tiên tiến để xử lý triệt để chất thải, giảm thiểu khối lượng chất thải phải chôn lấp, tiết kiệm quỹ đất sử dụng chôn lấp và bảo đảm vệ sinh môi trường;
c) Quản lý, vận hành, bảo dưỡng phù hợp với trình độ, năng lực của nguồn nhân lực tại địa phương;

d) Chi phí xử lý phù hợp với khả năng chi trả của địa phương hoặc mức chi phí xử lý được cơ quan có thẩm quyền công bố;

đ) Khả năng tiêu thụ sản phẩm từ công nghệ xử lý, tái chế chất thải rắn sinh hoạt;

e) Chất thải thứ cấp phát sinh từ hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

2. Tổ chức, vận hành cơ sở quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo nội dung của dự án đã được duyệt.
3. Trường hợp tách riêng được chất thải nguy hại lẫn trong chất thải sinh hoạt tại cơ sở xử lý thì phải chuyển sang quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Chương II Nghị định này.

4. Có trách nhiệm nộp các khoản thuế, các nghĩa vụ tài chính cho nhà nước theo quy định của pháp luật.
5. Khi phát hiện sự cố môi trường, phải có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; tổ chức cứu người, tài sản và kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường nơi xảy ra ô nhiễm hoặc sự cố môi trường để phối hợp ứng phó, khắc phục sự cố và chịu trách nhiệm xử lý ô nhiễm.
Điều 19. Cải tạo, phục hồi môi trường sau khi đóng bãi chôn lấp và chấm dứt hoạt động của các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt

1. Chủ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải xây dựng kế hoạch cải tạo, phục hồi sau khi đóng bãi chôn lấp và chấm dứt hoạt động của các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt trình cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường phê duyệt trước khi đóng bãi chôn lấp hoặc chấm dứt hoạt động của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

2.  Ngay sau khi đóng bãi chôn lấp hoặc kết thúc hoạt động của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, phải tiến hành cải tạo, phục hồi môi trường và cảnh quan khu vực; đồng thời có các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

3. Tổ chức, các nhân được giao quyền sử dụng diện tích đất sau khi đóng bãi chôn lấp và chấm dứt hoạt động của các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm quan trắc môi  trường, theo dõi biến động môi trường ít nhất sau 05 năm, kể từ ngày đóng bãi chôn lấp hoặc chấm dứt hoạt động của cơ sở xử lý. Kết quả quan trắc môi trường phải được thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường địa phương; 

4. Việc phục hồi, tái sử dụng diện tích sau khi đóng bãi chôn lấp, kết thúc hoạt động của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Trước khi tái sử dụng mặt bằng phải tiến hành khảo sát, đánh giá các yếu tố môi trường liên quan;

b) Trong thời gian chờ sử dụng lại mặt bằng bãi chôn lấp, việc xử lý nước rác, khí gas vẫn phải tiếp tục hoạt động bình thường;

c) Theo dõi sự biến động của môi trường tại các trạm quan trắc sau khi đóng bãi chôn lấp và chấm dứt hoạt động của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

d) Lập bản đồ địa hình của khu vực sau khi đóng bãi chôn lấp, chấm dứt hoạt động của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

đ) Đề xuất các biện pháp kiểm soát môi trường trong những năm tiếp theo;

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quy trình cải tạo, phục hồi, tái sử dụng diện tích, chuyển đổi mục đích sử dụng của bãi chôn lấp và các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi kết thúc hoạt động.

Điều 20. Trách nhiệm của Bộ, ngành trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt lần đầu áp dụng tại Việt Nam;
b) Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng quy định cụ thể về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh, nước rỉ rác, thiêu đốt chất thải rắn sinh hoạt;
c) Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia và chất thải rắn sinh hoạt.

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc thiết kế các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh.

3.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phân compost sản xuất từ chất thải rắn sinh hoạt.
Điều 21. Trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm tổ chức hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn địa phương; tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; bố trí địa điểm cho các trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị và các điểm tập kết tại khu vực nông thôn.
2. Ủy ban nhân dân cấp phường, xã, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư có trách nhiệm giám sát quá trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn của mình. Trong trường hợp phát hiện những vi phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, cần thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Tổ chức lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho phù hợp với điều kiện của địa phương mình;

b) Hàng năm cập nhật tình hình quản lý, phát sinh, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, theo dõi. 

4. Nội dung giám sát của chính quyền, đoàn thể, cộng đồng dân cư đối với việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn gồm:
a) Quy trình thu gom, vận chuyển đã được thông báo; việc cung cấp túi đựng chất thải; thời gian, địa điểm và tuyến thu gom; địa điểm vận chuyển đến; quá trình thu gom, vận chuyển chất thải.
b) Quá trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;
c) Phương tiện, trang bị bảo hộ cho người lao động.
5. Các cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, văn phòng, trường học, đơn vị quản lý khu vực công cộng, chủ nguồn thải là cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các đối tượng khác có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm giảm thiểu, phân loại chất thải theo hướng dẫn; bố trí, lắp đặt các thiết bị lưu chứa, bao bì có kích thước phù hợp với thời gian lưu giữ tại nơi phát sinh.

Chương IV.
QUẢN LÝ CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG 

Mục 1.
QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG 

Điều 22. Phân định, phân loại, bảo quản và lưu giữ chất thải rắn thông thường

1. Chất thải rắn thông thường được phân định theo nguyên tắc đối chiếu với danh mục Chất thải nguy hại và ngưỡng Chất thải nguy hại bao gồm 2 nhóm sau:

- Chất thải rắn thông thường ngoài danh mục Chất thải nguy hại;

- Chất thải rắn thông thường có khả năng là Chất thải nguy hại thuộc danh mục Chất thải nguy hại nhưng dưới ngưỡng Chất thải nguy hại.

2. Sau khi được phân định là chất thải rắn thông thường thì phải được phân loại tại nguồn phát sinh theo nguyên tắc như sau:

a) Chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân loại theo các nhóm  sau:

- Loại có khả năng tái sử dụng, tái chế; 

- Loại có khả năng thiêu đốt; 

- Loại còn lại.

b) Chất thải rắn xây dựng thông thường được phân loại theo các nhóm sau: 

- Loại có khả năng tái sử dụng, tái chế; 

- Loại có khả năng san lấp mặt bằng; 

- Loại có khả năng thiêu đốt; 

- Loại còn lại.

c) Chất thải rắn y tế thông thường, chất thải rắn nông nghiệp thông thường và chất thải rắn thông thường từ các nguồn khác được phân loại theo không dưới 02 nhóm như sau:

- Loại có khả năng tái sử dụng, tái chế; 

- Loại còn lại.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về mức độ, yêu cầu cụ thể trong việc phân định, phân loại chất thải rắn thông thường trên nguyên tắc nêu tại Điểm 2 Điều này.
4. Chất thải rắn thông thường sau khi phân loại phải được bảo quản, lưu giữ theo yêu cầu kỹ thuật và quản lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.

5. Trường hợp chủ nguồn thải chất thải rắn thông thường đồng thời là chủ nguồn thải h thì có trách nhiệm khai báo về chất thải rắn thông thường đồng thời với việc đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 23. Thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường

1. Việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường được thực hiện bởi phương tiện, thiết bị chuyên dụng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quản lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định, được vận hành trực tiếp bởi chủ xử lý chất thải thải rắn thông thường hoặc đơn vị vận chuyển chất thải rắn thông thường. Các đơn vị vận chuyển chất thải rắn thông thường phải có hợp đồng với chủ xử lý chất thải rắn thông thường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện xử lý chất thải rắn thông thường tương ứng chấp thuận.

2. Vận chuyển chất thải rắn thông thường phải có lộ trình tối ưu về tuyến đường, quãng đường, thời gian, bảo đảm an toàn giao thông và phòng ngừa, ứng phó sự cố, phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền về phân luồng giao thông.

3. Các chủ xử lý chất thải nguy hại đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (đã tích hợp và thay thế việc xác nhận đủ điều kiện xử lý chất thải rắn thông thường) được phép thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường. 

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về yêu cầu kỹ thuật và quản lý trong việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường.

Điều 24. Điều kiện xử lý chất thải rắn thông thường 

1. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay thế như sau:

a) Văn bản hợp lệ về môi trường do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với cơ sở xử lý chất thải đã đưa vào hoạt động trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 gồm: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Văn bản thẩm định bản kê khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh có tác động đến môi trường; Phiếu thẩm định đánh giá tác động môi trường; hoặc các giấy tờ tương đương với các văn bản này;

b) Đề án bảo vệ môi trường được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định đối với cơ sở xử lý chất thải đã đưa vào hoạt động;

c) Đối với cơ sở sản xuất đã đưa vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật có nhu cầu bổ sung hoạt động đồng xử lý chất thải rắn thông thường dựa trên công nghệ sản xuất sẵn có thì phải có phương án trình cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường xem xét chấp thuận chủ trương trước khi triển khai. Trường hợp cơ sở đã được chấp thuận chủ trương đối với đồng xử lý chất thải nguy hại thì không phải có chủ trương đồng xử lý chất thải rắn thông thường;
d) Đối với cơ sở xử lý chất thải rắn thông thường đã hoạt động có nhu cầu cải tạo, nâng cấp với công nghệ tiên tiến hơn để giảm tác động môi trường hoặc không làm gia tăng tác động môi trường, nâng cao hiệu quả xử lý, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng thì không phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng phải có phương án trình cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở để xem xét chấp thuận chủ trương trước khi triển khai.
2. Các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc xử lý chất thải rắn thông thường, bao bì chuyên dụng, thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ tạm thời hoặc trung chuyển, phương tiện vận chuyển (nếu có) phải đạt các yêu cầu kỹ thuật và quản lý theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Có các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải rắn thông thường và trạm trung chuyển (nếu có) đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và quản lý theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Có đội ngũ nhân sự quản lý và nhân sự kỹ thuật đáp ứng số lượng, trình độ, yêu cầu phù hợp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
5. Có quy trình vận hành an toàn các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng.

6. Có kế hoạch bảo vệ môi trường trong đó kèm theo các nội dung về: kiểm soát ô nhiễm; an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; phòng ngừa và ứng phó sự cố; đào tạo, tập huấn định kỳ; giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải rắn thông thường.

7. Có kế hoạch phục hồi môi trường khi chấm dứt hoạt động.

8. Điều kiện theo quy định tại Điều này không yêu cầu đối với các trường hợp sau:

a) Tái sử dụng chất thải rắn thông thường;

b) Sử dụng công trình bảo vệ môi trường chỉ nhằm mục đích tự xử lý chất thải rắn thông thường phát sinh nội bộ trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải rắn thông thường nơi có công trình này;

c) Nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý chất thải rắn thông thường trong môi trường thí nghiệm;

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết các yêu cầu kỹ thuật, quản lý và giám sát đối với các hoạt động nêu tại Điểm này.


Điều 25. Xác nhận đủ điều kiện xử lý chất thải rắn thông thường

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện xác nhận đủ điều kiện xử lý chất thải rắn thông thường đối với: 
a) Dự án xử lý chất thải rắn thông thường do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc các giấy tờ tương đương); 
b) Dự án xử lý chất thải rắn thông thường tiếp nhận xử lý từ các chủ nguồn thải trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên. 
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện xác nhận đủ điều kiện xử lý chất thải rắn thông thường đối với các dự án xử lý chất thải rắn thông thường thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc các giấy tờ tương đương) của địa phương và chỉ tiếp nhận xử lý từ các chủ nguồn thải trên địa bàn từ trong tỉnh.

3. Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định của Nghị định này có trách nhiệm lập hồ sơ đăng ký xác nhận đủ điều kiện xử lý chất thải rắn thông thường trước khi đi vào hoạt động theo mẫu quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trừ trường hợp được tích hợp vào quá trình cấp phép xử lý chất thải nguy hại, việc xác nhận điều kiện quản lý chất thải rắn thông thường tích hợp và thay thế thủ tục: thẩm định công nghệ; kiểm tra, xác nhận các công trình biện pháp bảo vệ môi trường; đăng ký chủ nguồn thải; các thủ tục về môi trường khác có liên quan đến giai đoạn hoạt động của sở xử lý chất thải rắn thông thường.
4. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về: trình tự thủ tục xác nhận đủ điều kiện xử lý chất thải rắn thông thường.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thời hạn và lộ trình đáp ứng đủ điều kiện xử lý chất thải rắn thông thường đối với các cơ sở hoạt động trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà chưa đủ điều kiện theo quy định của Nghị định này. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các cơ sở này phải báo cáo để Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dâncấp tỉnh chấp thuận việc tạm thời hoạt động trong thời gian thực hiện việc đáp ứng điều kiện theo lộ trình quy định.
Điều 26. Trách nhiệm của chủ xử lý chất thải rắn thông thường
1. Trường hợp có cơ sở hoạt động kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, chỉ được phép hoạt động khi được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện quản lý chất thải rắn thông thường. Trường hợp có cơ sở hoạt động trước ngày Nghị định ngày có hiệu lực được tiếp tục hoạt động trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, hoặc khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận việc tạm thời hoạt động trong thời gian thực hiện việc đáp ứng điều kiện theo lộ trình quy định, hoặc khi được xác nhận đủ điều kiện xử lý chất thải rắn thông thường.
2. Chỉ được phép ký hợp đồng vận chuyển, xử lý rắn thông thường với các đơn vị có phát sinh chất thải rắn thông thường trên địa bàn hoạt động được phép ghi trong giấy xác nhận đủ điều kiện quản lý chất thải thông thường; chỉ tiếp nhận vận chuyển, xử lý số lượng, loại chất thải rắn thông thường bằng các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng được phép theo đúng nội dung hợp đồng và giấy xác nhận đủ điều kiện quản lý chất thải thông thường. 

3. Trường hợp có phát sinh chất thải nguy hại từ cơ sở xử lý chất thải rắn thông thường, phải thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại cũng như đăng ký chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại theo quy định cho nhân sự quản lý.

4. Trường hợp đột xuất có nhu cầu thuê phương tiện đường biển, đường thuỷ nội địa hoặc đường sắt, phải phối hợp với bên cho thuê phương tiện xây dựng phương án đóng gói, bảo quản chất thải rắn thông thường phù hợp, bảo đảm vận chuyển an toàn để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn và chấp thuận bằng văn bản. 

5. Thực hiện đầy đủ các nội dung của các bộ hồ sơ đăng ký được Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận khi hoàn thành việc xác nhận đủ điều kiện quản lý chất thải rắn thông thường. Bộ hồ sơ này thay thế báo cáo đánh giá tác động môi trường và các hồ sơ, giấy tờ tương đương làm căn cứ hoạt động và xử lý vi phạm đối với chủ xử lý chất thải rắn thông thường.
6. Lập, sử dụng, lưu trữ và quản lý báo cáo, hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn thông thường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chủ xử lý chất thải rắn thông thường đồng thời là chủ xử lý chất thải nguy hại thì được tích hợp các báo cáo, hồ sơ, tài liệu, nhật ký cho cả việc quản lý chất thải nguy hạivà chất thải rắn thông thường.
11. Khi chấm dứt hoạt động, phải thực hiện kế hoạch phục hồi môi trường khi chấm dứt hoạt động và thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện xử lý chất thải thông thường.

Điều 27. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Công khai thông tin về các chủ xử lý chất thải rắn thông thường do mình xác nhận đủ điều kiện hoặc chấp thuận tạm thời hoạt động trên website; quản lý hoạt động và các hồ sơ, hợp đồng, báo cáo liên quan đến các chủ xử lý chất thải rắn thông thường.
2. Tăng cường sử dụng hệ thống thông tin hoặc thư điện tử để thông báo, hướng dẫn, trao đổi với tổ chức, cá nhân trong quá trình xác nhận đủ điều kiện xử lý chất thải rắn thông thường để rút ngắn thời gian, giảm thiểu văn bản giấy.

3. Hàng năm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý chất thải rắn thông thường tại địa phương theo mẫu quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 hàng năm) trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày cuối của kỳ báo cáo tương ứng.

4. Chủ trì xây dựng và vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về chất thải rắn thông thường tại địa phương mình.

Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

1. Quản lý hoạt động và các hồ sơ, hợp đồng, báo cáo liên quan đến chủ xử lý chất thải rắn thông thường theo thẩm quyền.
2. Thông báo việc xác nhận đủ điều kiện quản lý chất thải rắn thông thường do mình thực hiện cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có địa điểm cơ sở được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện quản lý chất thải rắn thông thường và công khai thông tin trên website của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Tăng cường sử dụng hệ thống thông tin hoặc thư điện tử để thông báo, hướng dẫn, trao đổi với tổ chức, cá nhân trong quá trình xác nhận đủ điều kiện quản lý chất thải rắn thông thường để rút ngắn thời gian, giảm thiểu văn bản giấy.

4. Thực hiện các nội dung về quản lý chất thải rắn thông thường theo quy định tại Điều 94 Luật Bảo vệ môi trường 2014 phục vụ công tác lập quy hoạch bảo vệ môi trường.

Mục 2.
QUẢN LÝ CHẤT THẢI LỎNG THÔNG THƯỜNG

Điều 29. Nguyên tắc quản lý chất thải lỏng thông thường

1. Chất thải lỏng thông thường phát sinh phải được chủ nguồn thải tổ chức việc tái sử dụng, tái chế và xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 

2. Trường hợp chất thải lỏng thông thường được đưa đi tái sử dụng, tái chế, xử lý ngoài hệ thống xử lý nước thải tại chỗ của cơ sở phát sinh hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thì phải được phân định, phân loại, đóng gói, bảo quản, lưu giữ trước khi chuyển cho đơn vị có chức năng phù hợp.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về phân định, phân loại, đóng gói, bảo quản, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải lỏng thông thường.

Chương V.
QUẢN LÝ NƯỚC THẢI

Điều 30. Quy định chung về quản lý nước thải

1. Nước thải phải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải ra môi trường. 

2. Nước thải phải được quản lý thông qua các hoạt động giảm thiểu, thu gom và xử lý.

3. Khuyến khích việc tái sử dụng nước thải theo quy định của pháp luật.  

 4. Tổ chức, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh nước thải phải đóng phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Điều 31. Thu gom, xử lý nước thải

1. Các điểm phát sinh nước thải đều phải được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải.

2. Đô thị, khu dân cư tập trung phải có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tách biệt với hệ thống thoát nước mưa.

3. Nước thải khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề phải được thu gom, xử lý trước khi đổ ra điểm đấu nối vào hệ thống thoát nước thải.

4. Nước thải phát sinh tại cơ sở không có hệ thống xử lý nước thải, hoặc không xử lý được tại chỗ phải được thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. 

5. Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, khu dân cư tập trung, tòa nhà Văn phòng… phải được thu gom vào bể tự hoại trước khi đổ ra điểm đấu nối vào hệ thống thoát nước thải.

6. Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải rắn; bùn thải có yếu tố nguy hại phải được quản lý theo quy định về chất thải nguy hại.

7. Các dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư tập trung, tòa nhà Văn phòng phải xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

8. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc tái sử dụng nước thải.

9. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý, vận hành hệ thống nước thải xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với các khu đô thị, khu dân cư tập trung tòa nhà cao tầng, tòa nhà Văn phòng, không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải hoạt động trước khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực. 

10. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hàng năm báo cáo tình quản lý, xử lý nước thải tại địa phương mình gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, theo dõi.

Điều 32. Quản lý hệ thống các điểm xả thải vào nguồn tiếp nhận

1. Việc xả nước thải vào nguồn tiếp nhận phải phù hợp với sức chịu tải và hạn ngạch xả thải của nguồn tiếp nhận 

2. Mọi nguồn thải nước thải phải được điều tra, cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và địa phương về môi trường.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng ban hành quy định về đánh giá sức chịu tải của lưu vực sông; xác định hạn ngạch xả nước thải vào các sông; 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định quản lý thống nhất các điểm đấu nối, điểm xả, giám sát chất lượng nước thải của các điểm xả và hệ thống thoát nước thải theo từng lưu vực sông và phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức quản lý các điểm xả, chất lượng nước thải vào nguồn tiếp nhận theo lưu vực sông có phạm vi liên vùng, liên tỉnh theo quy định.

Điều 33. Hệ thống xử lý nước thải

1. Đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Trường hợp bố trí riêng hệ thống thoát nước mưa thì không phải đưa nước mưa chảy tràn vào xử lý tại hệ thống xử lý nước thải.
2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung trừ trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 31 Nghị định này.

3. Hệ thống xử lý nước thải phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Có quy trình công nghệ phù hợp với loại hình nước thải cần xử lý;

b) Đủ công suất xử lý nước thải phù hợp với khối lượng nước thải phát sinh;

c) Xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

d) Cửa xả nước thải vào hệ thống tiêu thoát phải đặt ở vị trí thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát;

đ) Vận hành thường xuyên.

4. Chủ quản lý hệ thống xử lý nước thải phải thực hiện quan trắc định kỳ nước thải trước và sau khi xử lý. Số liệu quan trắc được lưu giữ làm căn cứ để kiểm tra hoạt động của hệ thống xử lý nước thải.

5. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô xả thải lớn và có nguy cơ tác hại đến môi trường phải tổ chức quan trắc môi trường nước thải tự động và chuyển số liệu cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Chương VI.
QUẢN LÝ BỤI VÀ KHÍ THẢI

Điều 34. Quy định chung về quản lý bụi và khí thải

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát thải bụi, khí thải phải có trách nhiệm thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
2. Mọi nguồn phát thải bụi, khí thải phải được xác định về lưu lượng, tính chất, đặc điểm.

3. Các tổ chức, cá nhân có phát sinh bụi và khí thải thải phải có trách nhiệm quan trắc, đánh giá và công bố thông tin cho cộng đồng dân cư tại khu vực.

4. Việc xem xét, phê duyệt các dự án và các hoạt động có phát thải khí phải căn cứ vào sức chịu tải của môi trường không khí theo vùng, khu vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định, đảm bảo không có tác động xấu tới sức khỏe con người và môi trường sinh thái.

Điều 35. Quản lý bụi và khí thải công nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động làm phát sinh bụi, khí thải công nghiệp phải tổ chức thực hiện kiểm kê các nguồn khí thải công nghiệp; đối với nguồn khí thải có lưu lượng lớn phải tổ chức thực hiện quan trắc tự động, liên tục, cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý và được cấp phép xả thải khí thải theo quy định.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng công nghệ xử lý khí thải công nghiệp sẵn có tốt nhất phù hợp với điều kiện Việt Nam.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc kiểm kê khí thải, đăng ký nguồn khí thải công nghiệp.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quan trắc tự động, liên tục; cấp phép xả thải khí thải công nghiệp ra môi trường.

Điều 36. Kiểm soát các nguồn khí thải từ hoạt động giao thông vận tải

1. Khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải cơ giới (mô tô, xe gắn máy, tàu biển, máy bay, tàu hỏa...) phải được kiểm định đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường mới được phép tham gia hoạt động.

2. Khuyến khích sử dụng nhiên liệu sạch thân thiện với môi trường cho các phương tiện giao thông vận tải.
Điều 37. Kiểm soát các nguồn bụi và khí thải phát sinh từ các hoạt động xây dựng

1. Tất cả các hoạt động xây dựng tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường; 

2. Các phương tiện hoạt động vận chuyển nguyên liệu, chất thải từ công trường xây dựng và điểm tập kết phải đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.

3. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng.

Điều 38. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý bụi và khí thải
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường liên quan đến bụi và khí thải công nghiệp; xây dựng và ban hành hướng dẫn về kiểm kê, đăng ký nguồn khí thải công nghiệp; quy định về cấp phép xả khí thải, quan trắc khí thải công nghiệp tự động, liên tục; đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí theo vùng, khu vực.
2. Bộ Giao thông Vận tải xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật đối với phương tiện giao thông; tổ chức thực hiện việc áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải tiếp theo (Euro 3,4,5) cho các phương tiện cơ giới đường bộ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

3. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành các quy định về bảo vệ môi trường không khí trong hoạt động của ngành xây dựng.
4. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ liên quan tăng cường đầu tư nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về quan trắc, xử lý khí thải, sử dụng tiết kiệm nhiên liệu và nhiên liệu thay thế nhiên liệu hóa thạch, tăng cường đảm bảo chất lượng nhiên liệu.
5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng trình Chính phủ cơ chế khuyến khích việc các phương tiện giao thông cơ giới sử dụng nhiên liệu sạch thân thiện với môi trường; ban hành chính sách miễn giảm thuế, hỗ trợ ưu đãi tài chính sản xuất, nhập khẩu phương tiện tiết kiệm nhiên liệu.
Chương VII.
QUY ĐỊNH BỔ SUNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHẤT THẢI ĐẶC THÙ

Ngoài áp dụng chung các quy định từ Chương II đến VI Nghị định này, một số loại chất thải đặc thù phải áp dụng thêm các quy định sau đây:

Điều 39. Quản lý chất thải y tế

1. Chất thải lây nhiễm phải được quản lý chặt chẽ, riêng biệt với ưu tiên cao nhất trong các cơ sở y tế, đảm bảo không phát tán mầm bệnh gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khoẻ con người.
2. Trường hợp để lẫn chất thải lây nhiễm vào chất thải rắn sinh hoạt, chất thải thông thường thì hỗn hợp chất thải đó phải được xử lý như chất thải nguy hại. 

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc quản lý chất thải y tế trong khuôn viên các cơ sở y tế. 
4. Trừ nước thải y tế được đưa vào hệ thống xử lý nước thải của cơ sở y tế, chất thải y tế phải được phân loại tại nguồn ít nhất thành 5 nhóm như sau: 

a) Chất thải lây nhiễm;
b) Chất thải nguy hạikhông lây nhiễm (phân loại riêng theo danh mục và quy định về quản lý chất thải nguy hạitại Chương II Nghị định này);
c) Chất thải phóng xạ (để quản lý theo quy định về phóng xạ);
d) Chất thải rắn thông thường (phân loại thành các nhóm theo quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định này);
đ) Chất thải lỏng thông thường (kể cả nước thải không đưa vào xử lý trong hệ thống xử lý nước thải y tế để đưa đi xử lý theo quy định tại Chương V Nghị định này);

e) Chất thải rắn sinh hoạt (phân loại thành các nhóm theo quy định tại Chương III Nghị định này);
5. Các cơ sở y tế căn cứ vào quy hoạch, yếu tố địa lý, điều kiện kinh tế và môi trường để lựa chọn áp dụng một trong các phương án xử lý chất thải y tế nguy hại như sau:
a) Cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung hoặc khu liên hợp xử lý chất thải tập trung có hạng mục xử lý chất thải y tế;
b. Xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm cơ sở y tế.

c. Xử lý chất thải y tế nguy hại tại chỗ trong cơ sở y tế. 

6. Công nghệ xử lý chất thải y tế:
a) Việc lựa chọn công nghệ xử lý chất thải lây nhiễm phải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

b) Các công nghệ xử lý chất thải lây nhiễm gồm: khử khuẩn bằng thiết bị hấp, thiết bị vi sóng và các công nghệ khử khuẩn khác để chuyển sang xử lý như đối với chất thải sinh hoạt hoặc chất thải thông thường; thiêu đốt trong lò đốt đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 
c) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế quy định lộ trình loại bỏ lò đốt chất thải y tế. 
Điều 40. Quản lý chất thải xây dựng

1. Chất thải rắn xây dựng như bùn hữu cơ, đất đá, các vật liệu xây dựng thải ra trong quá trình tháo dỡ công trình phải được phân loại:

a) Đất, bùn hữu cơ từ công tác đào đất, nạo vét lớp đất mặt có thể sử dụng để bồi đắp cho đất trồng cây;

b) Đất đá, chất thải rắn từ vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vữa, bê tông, vật liệu kết dính quá hạn sử dụng) có thể tái chế hoặc tái sử dụng làm vật liệu san lấp cho các công trình xây dựng;

c) Các chất thải rắn như: kính vỡ, sắt thép, gỗ, bao bì giấy, chất dẻo có thể tái chế, tái sử dụng.

2. Các hộ gia đình tại các đô thị khi tiến hành các hoạt động cải tạo hoặc phá dỡ công trình xây dựng phải có biện pháp thu gom, vận chuyển xử lý chất thải theo quy định.

3. Các hộ gia đình tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa có hệ thống thu gom phải thực hiện xử lý chất thải xây dựng theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, không được đổ chất thải ra đường, sông ngòi, suối, kênh rạch và các nguồn nước mặt.
4. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về việc phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải xây dựng.
5. Bộ Xây dựng chủ trì quy định việc quản lý chất thải phát sinh khi tiến hành các hoạt động cải tạo hoặc phá dỡ công trình xây dựng.

Điều 41. Quản lý chất thải nông nghiệp 
1. Các chất thải ở dạng bao bì chứa hóa chất độc hại hoặc sản phẩm hóa chất đã hết hạn sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp phải được lưu giữ trong các túi riêng, được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại.
2. Các loại nước thải phát sinh từ các hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

3. Nước thải chăn nuôi có thể được sử dụng để tưới cây hoặc dùng trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp khác. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết về yêu cầu nước sử dụng trong nông nghiệp có nguồn gốc từ hoạt động chăn nuôi.
4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết về việc thu gom, lưu giữ chất thải phát sinh trong các hoạt động nông nghiệp.
5. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về xử lý các bao bì, hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y thải phát sinh trong hoạt động nông nghiệp.

Điều 42. Quản lý chất thải từ bể tự hoại và bùn nạo vét từ hệ thống thoát nước đô thị
1. Chất thải từ bể tự hoại phải được thu gom, xử lý hợp vệ sinh.

2. Chất thải từ bể tự hoại được thu gom, vận chuyển và xử lý bằng phương pháp phù hợp đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy hoạch địa điểm xử lý chất thải từ bể tự hoại và bùn nạo vét từ hệ thống thoát nước đô thị.

4. Bộ Xây dựng quy định việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải từ bể tự hoại và bùn nạo vét từ hệ thống thoát nước đô thị.

Điều 43. Quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động giao thông vận tải

Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết các yêu cầu kỹ thuật và quản lý đối với chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải thông thường, nước thải phát sinh từ hoạt động giao thông vận tải đường bộ, đường hàng không, đường thủy nội địa, đường biển và đường sắt.

Chương VIII.
ĐẦU TƯ VÀ CHI PHÍ CHO QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Điều 44. Nguyên tắc đầu tư cho quản lý chất thải

1. Nhà nước khuyến khích mọi hình thức đầu tư cho lĩnh vực quản lý chất thải như: hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), xây dựng - khai thác - chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao - khai thác (BTO), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), công tư kết hợp (PPP), mua lại doanh nghiệp, mua trái phiếu, đầu tư chứng khoán và các hình thức đầu tư khác theo Luật Đầu tư.

2. Đầu tư cho quản lý chất thải phải đồng bộ, giải quyết triệt để chất thải, bảo đảm hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và yêu cầu bảo vệ môi trường.

3. Đầu tư cho quản lý chất thải được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng.

Điều 45. Nguồn vốn đầu tư và ưu đãi đầu tư
1. Nguồn vốn để đầu tư cho quản lý chất thải được hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn tài trợ nước ngoài, vốn vay dài hạn và các nguồn vốn hợp pháp khác.
2. Nhà nước khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư cho hoạt động quản lý chất thải thông qua các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật.
3. Bộ Tài chính quy định cơ chế ưu đãi và hỗ trợ về tài chính đối với việc xã hội hóa hoạt động đầu tư quản lý chất thải.
Điều 46. Nội dung đầu tư và quản lý kinh phí đầu tư cho quản lý chất thải
1. Nội dung đầu tư cho thu gom, vận chuyển chất thải như sau:
a) Đầu tư mua sắm trang thiết bị, xe chuyên dụng, các phương tiện khác phục vụ công tác thu gom và vận chuyển chất thải;
b) Đầu tư xây dựng các trạm trung chuyển chất thải.
2. Nội dung đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải như sau:
a) Đầu tư xây dựng toàn bộ hoặc từng hạng mục công trình thuộc cơ sở xử lý chất thải;
b) Mua sắm công nghệ, phương tiện, trang thiết bị, vật tư phục vụ hoạt động xử lý chất thải;
c) Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý chất thải.
3. Nhà nước khuyến khích việc xã hội hóa hoạt động đầu tư cho công tác thu gom, vận chuyển, xây dựng cơ sở quản lý chất thải theo một hoặc toàn bộ nội dung được nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

5. Kinh phí đầu tư cho quản lý chất thải được phân bổ và quản lý như sau:

a) Việc phân bổ và quản lý kinh phí đầu tư cho quản lý chất thải thuộc vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư và pháp luật khác có liên quan;

b) Đối với việc đầu tư sử dụng nguồn vốn khác do chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm quản lý;
c) Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố suất vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải.

Điều 47. Chi phí quản lý chất thải 

1. Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn được cấp có thẩm quyền phê duyệt là cơ sở để ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn.
2. Chi phí thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn được xác định cho từng loại chất thải rắn theo nguồn phát sinh trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí thực tế để thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn:

a) Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: ngoài các nguồn thu từ chủ nguồn thải theo quy định, chi phí thu gom, vận chuyển xử lý được bù đắp thông qua ngân sách địa phương;

b) Chi phí thu gom, vận chuyển xử lý chất thải nguy hạivà chất thải thông thường: chi phí thu gom, vận chuyển xử lý do chủ nguồn thải trả trực tiếp cho chủ thu gom, vận chuyển, xử lý theo hợp đồng dịch vụ.

3. Chi phí xử lý nước thải sinh hoạt được bù đắp thông qua ngân sách nhà nước ngoài nguồn thu phí từ việc sử dụng nước sạch.
4. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, hướng dẫn phương pháp lập và quản lý dự toán dịch vụ công ích xử lý chất thải.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá, phê duyệt dự toán dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; xây dựng và ban hành đơn giá dịch vụ công ích về quản lý chất thải trên địa bàn.
Điều 48. Nguồn thu để chi trả cho dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý chất thải 

1. Nguồn thu để chi trả cho dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt bao gồm:

a) Phí vệ sinh từ chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt;

b) Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

2. Nguồn thu để chi trả cho dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý chất thải nguy hạivà chất thải rắn thông thường do chủ nguồn thải chi trả.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng các nguồn thu để chi trả cho dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định về quản lý nguồn thu để chi trả cho dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của địa phương mình.

Điều 49. Hợp đồng dịch vụ thu gom và xử lý chất thải 
1. Lựa chọn dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải:

a) Việc lựa chọn dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo một số hình thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch;

b) Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý chất thải phải có năng lực phù hợp theo quy định của Nghị định này.

2. Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải được ký kết giữa tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và chủ nguồn thải. Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chính quyền địa phương là đại diện chủ nguồn thải.

3. Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn bao gồm các hình thức sau:

a) Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải;

b) Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải;

c) Hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải;
d) Hình thức khác theo quy định của pháp luật.

4. Nội dung của hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định hiện hành.

Chương IX.
KÝ QUỸ BẢO ĐẢM PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU

Điều 50. Mục đích và nguyên tắc của việc ký quỹ
1. Mục đích của ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu là để đảm bảo tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu chịu trách nhiệm khắc phục các rủi ro môi trường do việc không tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu phế liệu.

2. Nguyên tắc của việc ký quỹ:

a) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại tỉnh, thành phố nơi đăng ký kinh doanh. 

b) Tiền ký quỹ được nộp, hoàn trả bằng tiền đồng Việt Nam.

Điều 51. Phương thức và khoản tiền ký quỹ
1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải thực hiện ký quỹ đối với từng lô hàng phế liệu được nhập khẩu..

2. Khoản tiền ký quỹ được quy định là 80% tổng giá trị lô hàng phế liệu được nhập khẩu theo Hợp đồng thỏa thuận mua bán phế liệu giữa tổ chức, cá nhân xuất, nhập khẩu phế liệu.

Điều 52. Trình tự, thủ tục ký quỹ, hoàn trả tiền ký quỹ
1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải thực hiện ký quỹ trước khi tiến hành nhập khẩu phế liệu 30 (ba mươi) ngày. 

2. Sau khi nhận ký quỹ, Quỹ bảo vệ môi trường hoặc Chi nhánh Ngân hàng thương mại tỉnh xác nhận đã ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân. Giấy xác nhận (biên lai) phải được nộp kèm theo hồ sơ hải quan khi tiến hành các thủ tục thông quan đối với phế liệu nhập khẩu.

3. Hoàn trả tiền ký quỹ:

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu được hoàn trả toàn bộ hoặc số tiến ký quỹ còn lại sau khi đã sử dụng để thanh toán các chi phí được quy định tại khoản 5 Điều 57 Nghị định này trong các trường hợp sau:

a) Sau khi hoàn thành các thủ tục thông quan đối với phế liệu nhập khẩu. 

b) Phế liệu nhập khẩu không được thông quan không đáp ứng các yêu cầu được quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường 2014.

Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày sau khi hoàn thành các thủ tục thông quan đối với phế liệu nhập khẩu, Quỹ bảo vệ môi trường hoặc Chi nhánh Ngân hàng thương mại tỉnh hoàn trả tiền ký quỹ cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

Trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng các yêu cầu được quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Quỹ Bảo vệ môi trường hoặc Chi nhánh ngân hàng thương mại tỉnh hoàn trả tiền ký quỹ trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày sau khi có ý kiến bằng văn bản của Cơ quan Hải quan nơi thực hiện thủ tục nhập khẩu phế liệu xác nhận việc hoàn thành quá trình thanh toán các chi phí được quy định tại khoản 5 Điều 57 Nghị định này.
Điều 53. Quản lý và sử dụng số tiền ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu của doanh nghiệp

1. Quỹ bảo vệ môi trường và Chi nhánh Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp nộp tiền ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu có trách nhiệm quản lý số tiến ký quỹ của doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp không thanh toán các chi phí theo quy định tại khoản 5 Điều 57 Nghị định này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý vi phạm, có văn bản đề nghị Quỹ bảo vệ môi trường hoặc Chi nhánh Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp nộp tiền ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu trích số tiền ký quỹ để thanh toán các chi phí này.  

 Điều 54. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

2. Đối với những loại phế liệu chưa có trong Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, trên cơ sở đề xuất của tổ chức, cá nhân, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc cho phép nhập khẩu để sử dụng thử nghiệm có thời hạn, với số lượng nhất định. Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường giám sát, đánh giá tác động đến môi trường để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc dừng nhập khẩu, cho phép tiếp tục nhập khẩu thử nghiệm hoặc đưa vào Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất.

3. Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ xem xét, bổ sung các loại phế liệu có nhu cầu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất vào Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài. 

Điều 55. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương thực hiện các nội dung sau:

a) Kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu. Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch kiểm tra định kỳ các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu trên địa bàn và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu và các vấn đề môi trường liên quan đến phế liệu nhập khẩu trước ngày 31 tháng 12.

b) Xác nhận hoàn thành quá trình thanh toán các chi phí theo quy định tại khoản 5 Điều 57 Nghị định này.
2. Hàng năm, trước ngày 31 tháng 12, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu và các sự vụ xử lý vi phạm (nếu có).
Điều 56. Trách nhiệm của Quỹ bảo vệ môi trường và Chi nhánh ngân hàng thương mại tỉnh
1. Tiếp nhận tiền ký quỹ của các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.
2. Xác nhận đã ký quỹ cho tổ chức, cá nhân và gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường địa phương.
3. Hoàn trả tiền ký quỹ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.
4. Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tiền ký quỹ theo đúng quy định của pháp luật. Hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng, hoàn trả tiền ký quỹ.

Điều 57. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu 

1. Đáp ứng và duy trì thực hiện các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường 2014 trong suốt quá trình thực hiện nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

2. Sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở của mình;

3. Thực hiện đúng nội dung cam kết pháp lý và ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu;

4. Hàng năm, trước ngày 30 tháng 11, có trách nhiệm xây dựng Báo cáo về tình hình nhập khẩu và sử dụng phế liệu trong năm theo yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường địa phương.

5. Thanh toán toàn bộ các khoản chi phí sau (nếu phát sinh):

a) Xử lý, làm sạch môi trường nếu phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển, lưu giữ.

b) Tiêu hủy phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường 2014.

c) Thanh toán các chi phí khác phát sinh trong trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Chương X
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 58. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn đã được phê duyệt, các hợp đồng dịch vụ công ích thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đã thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực được thực hiện theo các quy định tại thời điểm phê duyệt dự án hoặc theo nội dung hợp đồng dịch vụ đã ký kết.

2. Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu trước khi Nghị định này có hiệu lực tiếp tục thực hiện đến khi có quy định mới về điều kiện nhập khẩu phế liệu.

Điều 59. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn, quy định chi tiết một số điều và tổ chức thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền hàng năm có trách nhiệm, báo cáo tình hình quản lý chất thải về Bộ Tài nguyên và Môi trường để theo dõi.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Điều 60. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu    kể từ ngày    tháng  năm 2015./.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG 

Nơi nhận:                                                                         


- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;                    
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;                          Nguyễn Tấn Dũng                              

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                                    
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                                   
- Văn phòng Quốc hội;                                                                      

- Toà án nhân dân tối cao;                                                                       

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
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